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Biểu số 25/CH

BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 CỦA HUYỆN CẨM GIÀNG

STT Hạng mục
Mã
loại
đất

Tổng diện
tích dự án

(ha)

Diện tích
thực hiện
trong năm
kế hoạch

(ha)

Diện
tích
hiện
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm (đến
cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa
chính (tờ bản đồ số, thửa
số); trường hợp không có

bản đồ địa chính thì sử
dụng trên nền bản đồ hiện
trạng sử dụng đất cấp xã

Cơ sở pháp lý có liên quan đảm bảo việc triển khai thực hiện dự
án, công trình.

Dự án

Ghi chú
Tổng diện
tích (ha)

Trong đó: Sử dụng
vào diện tích từng loại

đất

Năm
2024

chuyển
tiếp (ha)

Đăng ký
mới
2025
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

. Tổng diện tích 2.56 2.56 0.00 2.56 0.00 2.56

1. Đất ở tại nông thôn ONT 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00

*. Dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng
đất 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00

1
Dự án tái định cư (phục vụ Dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải
Phòng)

ONT 2.00 2.00 2.00 NTS, LUC, DGT,
DTL Xã Lương Điền

Tờ 10 thửa 309→310;
352→356, 439→442,
298→308, 369→382,
281→286, 398→396,

362→368, 424→435 …..

  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/04/2025 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 187/2025/QH15 của Quốc hội Về

chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà
Nội - Hải Phòng; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của
UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm

2030 huyện

2.00

2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.22 0.22 0.00 0.22 0.00 0.22

2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch Đại
An SKC 0.22 0.22 0.22 HNK 0,22 Xã Đức Chính Tờ 21 thửa 279 đến 282,

289 đến 295, 308, 309…

  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/04/2025 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 29/7/2024
của UBND tỉnh về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến

năm 2030 huyện Cẩm Giàng;

0.22

3. Đất công trình thủy lợi DTL 0.34 0.34 0.00 0.34 0.00 0.34

3 Dự án đầu tư xây dựng cống dưới đê trên địa bàn
các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ và Ninh Giang DTL 0.34 0.34 0.34 LUC 0,10; DGT 0,42;

DTL 0,24
Thị trấn Cẩm

Giang Công trình dạng tuyến

  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 28/04/2025 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hải Dương; Báo cáo số 18-BC/ĐU ngày 31/3/2025 của Ban

Thường vụ đảng ủy UBND tỉnh về tổng hợp dự án đề xuất bổ sung mới
giai đoạn 2021-2025 và năm 2025

0.34

…
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